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1
Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể 

dục

*Khởi động: Làm đoàn tàu đi theo đội hình vòng tròn  

 với các kiểu đi (đi lên dốc, xuống dốc, đi nhanh, đi 

chậm, đi theo hiệu lệnh của cô).

*Trọng động:

 Tập bài tập phát triển chung 

- Hô hấp: Gà gáy                                                      

- Tay vai: hai tay ra trước, lên cao, sang 2 bên

- Chân: ngồi khuỵu gối                                            

- Bụng: quay sang trái, sang phải

- Bật : bật chân trước , chân sau 

 - Hồi tĩnh: đi lại nhẹ nhàng

- Chơi trò  chơi : “Con thỏ?”- Hồi tĩnh     :  Làm chim 

bay- cò bay.

Lớp học Thể chất x TDS TDS TDS TDS

HĐH: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh Lớp học Thể chất TK x HĐH

Ôn đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh Lớp học Thể chất t HĐG

HĐTK: Trạm vận động: Vũ điệu rừng xanh Sân chơi Thể chất t HĐNT

HĐH: Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 

1,5m bằng 1 tay
Lớp học Thể chất x HĐH

Ôn ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m 

bằng 1 tay
Lớp học Thể chất t HĐG

HĐH: Bật xa 30 cm Lớp học Thể chất x HĐH

Ôn bật xa 30 cm Lớp học Thể chất t HĐG HĐG

Ôn vận động bật xa 30 cm Sân chơi Thể chất t HĐNT

5 Biết tự cài, cởi cúc to Cài, cởi cúc to Chơi cài, cởi cúc to Lớp học Thể chất x HĐG HĐG

Trò chuyện về màu sắc, kích thước, mùi vị của một 

số thực phẩm quen thuộc: bánh đa, trứng, ….
Lớp học Thể chất x ĐTT

Trẻ nhận nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, 

mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc trong các 

món ăn hàng ngày: canh rau củ, thịt, cá, ruốc,…

Lớp học Thể chất t VSAN

Trẻ biết gọi tên một số thực phẩm quen thuộc như: cá 

tôm, cua….
Lớp học Thể chất x VSAN

2

4

Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ 

thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành 

thái độ vui lòng chấp nhận và có 

hứng thú trong ăn uống, không kén 

chọn thức ăn

Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm7

Kiểm soát được vận động đi thay đổi 

tốc độ theo đúng hiệu lệnh khoảng 3-

4 lần

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động bật xa 25 cm
Bật xa 30 cm

Phân biệt được màu sắc, kích thước, 

hình dạng, mùi vị của một số thực 

phẩm thông thường, sẵn có tại địa 

phương

Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị 

của một số thực phẩm quen thuộc
6

Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m 

bằng 1 tay

Ném được trúng đích ngang ở 

khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay
3

Thực hiện đủ các bước của động tác 

hô hấp trong bài tập thể dục theo 

hướng dẫn
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Lớp học Thể chất t

Thực hành cởi áo khoác, trang phục phù hợp với thời 

tiết khi đến lớp, khi về
Lớp học Thể chất x ĐTT ĐTT

Lớp học Thể chất t

Quan sát, trò chuyện về quả gấc Sân chơi Thể chất x HĐNT

Trò chuyện giáo dục trẻ cách ăn uống lành mạnh : 

Trẻ em có quyền được chăm sóc nuôi dưỡng, có chế 

độ ăn uống cân bằng và đầy đủ chất dinh dưỡng QTE

Lớp học Thể chất t VSAN VSAN

Trò chuyện với trẻ về những việc làm có thể gây 

nguy hiểm cho bản thân ( lại gần những con vật khi 

không có người lớn bên cạnh)

Lớp học Thể chất x ĐTT ĐTT

Xem video về các con vật trong rừng, giáo dục trẻ 

không lại gần những con vật có thể gây hại cho bản 

thân

Lớp học Thể chất t HĐC

Trò chuyện về những việc bé nên làm-bé không nên 

làm khi chơi, chăm sóc các con vật
Lớp học Thể chất t ĐTT

HĐH: Khám phá chuồng cho gà (E2.3) Lớp học Nhận thức x HĐH

Trò chuyện về nơi ở, chuồng cho gà  (E1) Lớp học Nhận thức t ĐTT

Tìm các nguyên vật liệu làm chuồng cho gà có ở 

ngoài thiên nhiên
Sân chơi Nhận thức t HĐNT

Khám phá  nguyên liệu làm chuồng cho gà (E2,3) Sân chơi Nhận thức t HĐNT

HĐH: Bé khám phá về con cá Lớp học Nhận thức x HĐH

Quan sát, trò chuyện về con gà. Sân chơi Nhận thức t HĐNT

Trò chuyện về 1 số đặc điểm nổi bật của các con vật 

sống trong sống trong rừng: hổ, voi, chim,…
Lớp học Nhận thức t ĐTT

Xem video về các con vật nuôi quen thuộc Lớp học Nhận thức t HĐC

Chơi bảng: Những con vật sống trong gia đình Lớp học Nhận thức t HĐG HĐG

Quan sát con thỏ, trò chuyện về đặc điểm của con thỏ Sân chơi Nhận thức t HĐNT

Chơi bảng: Những con vật sống trong rừng Lớp học Nhận thức t HĐG

Chơi bảng: Những con vật sống dưới nước Lớp học Nhận thức t HĐG

8

Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ 

thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành 

thái độ vui lòng chấp nhận và có 

hứng thú trong ăn uống, không kén 

chọn thức ăn

Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm7

Giáo dục trẻ có quyền được ăn uống lành mạnh 

không kén chọn thức ăn, ăn hết suất

Có một số hành vi tốt trong ăn uống 

khi được nhắc nhở
9

Tên gọi, đặc điểm, ứng dụng của 1 số nguyên 

vật liệu tái chế phù hợp với dự án STEAM
11

QTE

Biết tránh và không làm một số hành 

động nguy hiểm khi được nhắc nhở 

phù hợp độ tuổi

Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản 

thân ( lại gần những con vật khi không có người 

lớn bên cạnh)

10

Biết tháo tất, cởi quần áo với sự 

giúp đỡ của người lớn
Cởi mặc quần áo đơn giản

Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của 

con vật quen thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, quen 

thuộc
12

Biết tên gọi, đặc điểm, ứng dụng 

một số nguyên vật liệu thiên 

nhiên, tái chế (STEAM)
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Bảng chơi:Tìm bóng Lớp học Nhận thức t HĐG HĐG

Xem video cách bảo vệ các con vật sống trong rừng Lớp học Nhận thức t HĐC

Trò chuyện về 1 số đặc điểm nổi bật của các con vật 

sống trong sống dưới nước: cá, tôm , cua,..
Lớp học Nhận thức t ĐTT

Trò chuyện về 1 số đặc điểm nổi bật của các con vật 

sống trong gia đình : chó, mèo, gà,…
Lớp học Nhận thức t ĐTT

Quan sát, trò chuyện về con mèo Sân chơi Nhận thức t HĐNT

HĐH: Bé khám phá về một số con vật nuôi trong 

gia đình
Lớp học Nhận thức t HĐH

Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con vật sống 

dưới nước và môi trường sống, cách chăm sóc bảo vệ
Lớp học Nhận thức x ĐTT

Làm album : các mẫu nhà cho thú cưng Lớp học Nhận thức t HĐG

Bảng chơi: Tìm nhà cho tôi Lớp học Nhận thức t HĐG HĐG

Chơi quyển sách bé chơi với những con vật: 

+ Cách chăm sóc cá cảnh
Lớp học Nhận thức t HĐG

Chơi quyển sách bé chơi với những con vật: 

+ Cách chăm sóc thú cưng
Lớp học Nhận thức t HĐG HĐG

Xem video về các con vật với môi trường sống và 

cách chăm sóc bảo vệ chúng.
Lớp học Nhận thức t HĐC

Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con vật sống 

trong gia đình, sống trong rừng và môi trường sống, 

cách chăm sóc bảo vệ

Lớp học Nhận thức t ĐTT ĐTT

Quan sát ngôi nhà của chó con Sân chơi Nhận thức x HĐNT

Khám phá các kiểu  chuồng cho gà (E5) Lớp học Nhận thức t HĐC

HĐH: Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại 

có tổng trong phạm vi 4
Lớp học Nhận thức x HĐH

Chơi Kidmart ngôi nhà của Mille: Ôn gộp và đếm hai 

nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4.
Lớp học Nhận thức t HĐG

Bảng chơi :Ôn gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng 

loại có tổng trong phạm vi 4.
Lớp học Nhận thức t HĐG

Chơi Kidmart ngôi nhà toán học của Mille: ôn gộp và 

đếm
Lớp học Nhận thức t HĐC

HĐH: Tách 2 đối tượng trong phạm vi 4 Lớp học Nhận thức x HĐH

Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng 

cùng loại có tổng trong phạm vi 4. 

Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng 

trong phạm vi 4
15

Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của 

con vật quen thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, quen 

thuộc
12

Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường 

sống và cách chăm sóc bảo vệ

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa 

con vật quen thuộc với môi trường 

sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng

13

Một số thói quen và nhu cầu của một số con vật 

gần gũi

Biết một số thói quen và nhu cầu 

của một số con vật gần gũi
14

Biết tách một nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 4 thành hai 

nhóm

Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm 

vi 4 thành hai nhóm
16
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Chơi Kidmart ngôi nhà của Mille: Ôn tách và đếm 

hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4.
Lớp học Nhận thức t HĐG

Bảng chơi :Ôn tách một nhóm đối tượng có số lượng 

trong phạm vi 4 thành hai nhóm
Lớp học Nhận thức t HĐG

Chơi Kidmart Ngôi nhà toán học của Mille: ôn tách 

một nhóm đối tượng trong phạm vi 4
Lớp học Nhận thức t HĐC

HĐH: Điều kì diệu của hình học

(nhận biết hình vuông, chữ nhật) 
Lớp học Nhận thức x HĐH

Chơi Kidmart ngôi nhà của Mille: Ôn nhận viết hình 

vuông, hình chữ nhật
Lớp học Nhận thức t HĐG HĐG

Bảng chơi: Ôn nhận biết và gọi tên các hình: hình 

vuông, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong 

thực tế

Lớp học Nhận thức t HĐG HĐG

HĐH: Truyện Con cáo xấu tính Lớp học Ngôn ngữ x HĐH

Ôn truyện: Ba con cá Lớp học Ngôn ngữ t HĐC

HĐH: Truyện Ba con cá Lớp học Ngôn ngữ t HĐH

Nghe bài hát "Chú voi con ở Bản Đôn" Lớp học Ngôn ngữ x HĐC

Nghe bài hát "Con cào cào” Lớp học Ngôn ngữ t HĐC

Quan sát và đếm đồ chơi ngoài sân trường Sân chơi Ngôn ngữ x HĐNT

LĐTT: Lau dọn giá đồ chơi Sân chơi Ngôn ngữ t HĐNT

Trò truyện cùng bé về những việc đơn giản đã diễn ra 

của bản thân và kể lại sự việc đơn giản: đi thăm vườn 

bách thú, chăm sóc con vật nuôi,…

Lớp học Ngôn ngữ x ĐTT ĐTT

Xem video về một số kiểu nhà, cách trang trí chuồng 

cho gà
Lớp học Ngôn ngữ t HĐC

Trò truyện cùng bé về con vật sống dưới nước quen 

thuộc: tham quan thủy cung, ..
Lớp học Ngôn ngữ t ĐTT

HĐH: Thơ: Đàn gà con Lớp học Ngôn ngữ x HĐH

Ôn bài thơ :Thỏ trắng Lớp học Ngôn ngữ t HĐC

Ôn bài thơ : Đàn gà con Lớp học Ngôn ngữ t HĐC

Kể lại được những sự việc đơn giản 

đã diễn ra của bản thân như: thăm 

ông bà, đi chơi, xem phim

Kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết21

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi 

và chủ đề Động Vật

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

22

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề chủ đề Động vật

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

18

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

Động vật

Có khả năng nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu 

đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Biết lắng nghe và trả lời được câu 

hỏi của người đối thoại
Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại20

Nhận biết và gọi tên được các hình: 

hình vuông, hình chữ nhật và nhận 

dạng các hình đó trong thực tế

Nhận biết và gọi tên các hình: hình vuông, hình 

chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế

19

Biết tách một nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 4 thành hai 

nhóm

Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm 

vi 4 thành hai nhóm
16

17
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HĐH: Thơ Thỏ trắng Lớp học Ngôn ngữ t HĐH

Trò chuyện về ích lợi của các con vật: Con mèo, con 

chó
Lớp học Ngôn ngữ x ĐTT

Trẻ có thể nói một số nhu cầu cá nhân: ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân
Lớp học Ngôn ngữ t VSAN VSAN

Dạo chơi vườn cổ tích nghe truyện:"Rùa và Thỏ" Sân chơi Ngôn ngữ t HĐNT

Dạo chơi, tham quan thu viện xem sách tranh về 

động vật sống trong rừng
Sân chơi Ngôn ngữ x HĐNT

Xem sách tranh, truyện về con vật sống trong gia 

đình, một số loại chuồng gà
Lớp học Ngôn ngữ t HĐG HĐG

Xem sách tranh, truyện về con vật sống trong rừng Lớp học Ngôn ngữ t HĐG

Xem sách tranh, truyện về con vật sống dưới nước Lớp học Ngôn ngữ t HĐG

25 Thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc Vẽ, tô màu Vẽ, tô màu con vật trong gia đình mà bé biết Lớp học Ngôn ngữ x HĐG

26

Có khả năng tự làm được một số 

việc đơn giản trong sinh hoạt hàng 

ngày

Hướng dẫn trẻ gấp khăn và phơi khăn gọn gàng, ngay 

ngắn.
Lớp học TCKNXH x VSAN VSAN

Lớp học TCKNXH t

27 Hướng dẫn trẻ bóc trứng chim cút Lớp học TCKNXH x HĐC

Lớp học TCKNXH t

Quan sát dấu chân các con vật khu cổ tích, chơi đi 

theo dấu chân các con vật
Sân chơi TCKNXH x HĐNT

Nông trại Hạnh Phúc Lớp học TCKNXH t HĐG HĐG

Vinamilk Mart Lớp học TCKNXH t HĐG

LĐTT: Lau dọn giá đồ chơi Lớp học TCKNXH t HĐNT

Chơi : Vườn bách thú Lớp học TCKNXH t HĐG

Shop cá cảnh Lớp học TCKNXH t HĐG

Shop thú cưng Lớp học TCKNXH t HĐG

Dạo chơi  góc chợ quê, trò chuyện về con vật nuôi 

bán tại chợ quê
Sân chơi TCKNXH t HĐNT

HĐH: Bé bảo vệ và chăm sóc động vật Lớp học TCKNXH x HĐH

Chăm sóc cá cảnh Lớp học TCKNXH t HĐG

28

Cố gắng thực hiện công việc đơn 

giản được giao

Phơi khăn mặt

Biết cùng chơi với các bạn trong các 

trò chơi theo nhóm nhỏ
Chơi cùng bạn theo nhóm nhỏ

Bảo vệ và chăm sóc con vật
Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên 

và chăm sóc cây
29

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi 

và chủ đề Động Vật

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

22

Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở 

đâu?"; "Khi nào?"

Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn 

giản
23

Biết cầm sách đúng chiều và mở 

sách, xem tranh và "đọc" truyện. 

Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và 

"đọc" truyện. 
24

Bóc trứng chim cút



ĐV

4
Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 5

5/1-30/1

 Dự án 

STEAM     

    Làm 

chuồng 

cho gà

Các con 

vật nuôi 

trong 

gia đình 

Động 

vật sống 

dưới 

nước

Động 

vật sống 

trong 

rừng

CHỦ ĐỀ: 

NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU

Hoạt 

động 

toàn 

khối

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

MT

QTE

TT 

CĐ
Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh vực

Hướng dẫn trẻ cách cho cá ăn Sân chơi TCKNXH t HĐNT

Ôn bài hát cá vàng bơi Lớp học Thẩm mỹ x HĐC

Làm quen Bài hát "Chị ong nâu và em bé" Lớp học Thẩm mỹ t HĐC

31 HĐH: DKNCH Cá vàng bơi Lớp học Thẩm mỹ x HĐH

HĐH: DKNCH "Ai cùng yêu chú mèo" Lớp học Thẩm mỹ t HĐH

Hoạt động tại phòng năng khiếu: Hát, vận động theo 

nhạc bài hát " Ai cũng yêu chú mèo"

Phòng 

chức 

năng

Thẩm mỹ t HĐNT

HĐH: Làm chuồng cho gà(E4) Lớp học Thẩm mỹ x HĐH

Làm chuồng cho gà, Lớp học Thẩm mỹ t HĐG

Làm con gà từ vỏ hộp sữa Lớp học Thẩm mỹ t HĐG

Làm con bò, con cừu từ vỏ hộp sữa, con vật trong 

rừng.
Lớp học Thẩm mỹ t HĐG HĐG

Cho trẻ quan sát cách làm nhà cho thú cưng và trang 

trí ( E5)  
Lớp học Thẩm mỹ t HĐC

Đóng dự án ( E6) Lớp học Thẩm mỹ t HĐC

HĐH: Làm con sứa biển Lớp học Thẩm mỹ t HĐH

HĐH: Vẽ con gà Lớp học Thẩm mỹ x HĐH

Vẽ con vật trong gia đình: gà, vịt, chó, …v.v Lớp học Thẩm mỹ t HĐG HĐG

Vẽ con vật sống dưới nước: cá, sao biển,… Lớp học Thẩm mỹ t HĐG

Vẽ bản thiết kế kĩ thuật cho dự án STEAM: Làm nhà 

cho thú cưng
Lớp học Thẩm mỹ t HĐC

HĐH: Nặn con nhím Lớp học Thẩm mỹ x HĐH

Nặn : Con cá, con sao biển, ốc,.. Lớp học Thẩm mỹ t HĐG

Hoạt động tại phòng Steam: Nặn theo ý thích
Phòng 

chức 
Thẩm mỹ t HĐNT

Nặn con vật: con nhím, thỏ Lớp học Thẩm mỹ t HĐG

Nặn : Con cá, con sứa Lớp học Thẩm mỹ t HĐC

30

Vẽ bản thiết kế kỹ thuật cho dự án Steam (ĐV)33

 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành 

các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối (CĐ: Động 

vật)

Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất 

nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 

khối hoặc 2 khối

34

Bảo vệ và chăm sóc con vật
Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên 

và chăm sóc cây
29

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng 

cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh 

họa) theo bài hát, bản nhạc; thích 

nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Biết hát tự nhiên, hát được theo giai 

điệu bài hát quen thuộc

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát chủ đề Động 

vật

Phối hợp và gắn kết các nguyên vật liệu tạo 

hình để tạo ra các sản phẩm(ĐỘNG VẬT)

Biết phối hợp và gắn kết các 

nguyên vật để tạo ra sản phẩm
32

Biết sử dụng các nét vẽ quen 

thuộc để tạo ra bản vẽ kỹ thuật
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Hoạt động tại phòng Steam: Nặn con vật bé thích

Phòng 

chức 

năng

Thẩm mỹ t HĐNT

10 34

6 10

0 7

0 8

1 4

3 5

29 29 31 27

3 5 5 4

1 1 1 1

13 11 13 10

5 5 5 5

2 2 2 2

5 5 5 5

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 5

1 1 0 1

2 1 2 1

1 1 1 1

0 0 0 1

1 2 2 1

 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành 

các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối (CĐ: Động 

vật)

Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất 

nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 

khối hoặc 2 khối

34

NGƯỜI DUYỆT  KẾ HOẠCHNGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

                  - Giờ ngôn ngữ

                  - Giờ TC-KNXH

                  - Giờ thẩm mỹ

Trong đó:  - Giờ thể chất

                  - Giờ nhận thức

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Đón trả trẻ

Thể dục sáng

Hoạt động góc

Hoạt động ngoài trời

Vệ sinh - ăn ngủ

Hoạt động chiều

Thăm quan dã ngoại

Lễ hội

Hoạt động học

 Lĩnh vực thẩm mỹ  Lĩnh vực thẩm mỹ

Lĩnh vực ngôn ngữ Lĩnh vực ngôn ngữ

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ THEO TỪNG ĐỘ TUỔI

Trong đó:  - Lĩnh vực thể chất Trong đó:  - Lĩnh vực thể chất

Lĩnh vực nhận thức Lĩnh vực nhận thức

Ký bởi: Nguyễn Hương
Thủy

Thời gian ký: 30/12/2025
15:18:41

Tổ chức xác thực: VNPT
SmartCA RS

Ký bởi: Bùi Thị Hồng Việt
Thời gian ký: 31/12/2025

09:34:27
Tổ chức xác thực: VNPT

SmartCA RS


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=NGÔ QUYỀN,O=TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO SÁNG 4,OU=GV,T=Giáo viên,CN=Nguyễn Hương Thủy,UID=CCCD:031176000716
	2025-12-30T15:18:41+0700
	NGÔ QUYỀN
	Nguyễn Hương Thủy
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=NGÔ QUYỀN,O=TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO SÁNG 4,OU=GV,T=Phó hiệu trưởng,CN=Bùi Thị Hồng Việt,UID=CCCD:031183002257
	2025-12-31T09:34:27+0700
	NGÔ QUYỀN
	Bùi Thị Hồng Việt
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Quận Ngô Quyền,CN=TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 4,UID=MST:0200984664
	2026-01-05T14:44:48+0700
	Quận Ngô Quyền
	TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 4
	Protect document




